
STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp năm học trước Ghi chú

1 11A1 H Ân_Buôn_Yă 20/02/2005 Nữ Ê-đê 10A1

2 11A1 Dương Văn Bành 14/06/2003 Nam Hmông 10A2

3 11A1 Thào A Chau 05/05/2005 Nam Hmông 10A1

4 11A1 Y Diệu_Rnang 01/12/2005 Nam Mnông 10A1

5 11A1 Lâm Thị Dung 09/10/2005 Nữ Tày 10A1

6 11A1 Thào Thị Dung 23/05/2005 Nữ Hmông 10A2

7 11A1 H Dung_Rơ_Lưk 03/01/2005 Nữ Mnông 10A2

8 11A1 Hoàng Văn Hải 20/11/2003 Nam Hmông 10A2

9 11A1 H Hen-Kjiê 01/02/2004 Nữ Mnông 10A1

10 11A1 Hoàng Thị Hiền 26/10/2003 Nữ Hmông 10A1

11 11A1 Hầu  Văn Hồng 24/04/2004 Nam Hmông 10A2

12 11A1 Lò Thị Hồng 27/03/2005 Nữ Mường 10A1

13 11A1 H Hồng_Pang_Ting 20/09/2004 Nữ Mnông 10A1

14 11A1 Nông Thúy Kiều 08/11/2005 Nữ Tày 10A1

15 11A1 Vù Thị Lan 16/09/2005 Nữ Hmông 10A1

16 11A1 Nguyễn Mai Linh 07/10/2005 Nữ Kinh 10A2

17 11A1 Phạm Y Lộc_Ja 17/04/2005 Nam Mnông 10A1

18 11A1 H Luyên_Pang_Ting 26/08/2005 Nữ Mnông 10A1

19 11A1 Hoàng Đức Mạnh 23/08/2005 Nam Tày 10A1

20 11A1 Y Mạnh_Rơ_Tung 20/09/2003 Nam Mnông 10A1

21 11A1 Hoàng Văn Minh 28/10/2005 Nam Kinh 10A1

22 11A1 Ngọc Văn Nghị 01/04/2005 Nam Tày 10A1

23 11A1 H Ngoây_Bkrông 10/08/2005 Nữ Ê-đê 10A2

24 11A1 Trần Mạnh Ngọc 01/04/2005 Nam Nùng 10A1

25 11A1 H Nhung_Čil 20/04/2004 Nữ Mnông 10A1

26 11A1 Nguyễn  Thị Như_Ý 14/02/2005 Nữ Kinh 10A2

27 11A1 Nông Thị Oanh 18/01/2005 Nữ Tày 10A1

28 11A1 Trương Văn Pá 10/11/2005 Nam Hmông 10A1

29 11A1 Thào A Phùng 01/06/2002 Nam Hmông 10A1

30 11A1 H Phượng_Buôn_Jrang 22/11/2004 Nữ Mnông 10A1

31 11A1 Y Quan_Ntơr 14/11/2003 Nam Mnông 10A1

32 11A1 Nông Văn Sử 18/07/2005 Nam Nùng 10A1

33 11A1 H Thiên_Ý_Rơ_Yam 21/03/2005 Nữ Mnông 10A1

34 11A1 Lường Thị Thanh Thúy 18/02/2005 Nữ Tày 10A1

35 11A1 Y Thụ_Rơ_Yam 20/08/2005 Nam Mnông 10A2

36 11A1 Nguyễn Thị Thùy Trang 04/03/2005 Nữ Kinh 10A1

37 11A1 Hoàng Thị Trăng 23/11/2005 Nữ Hmông 10A1

38 11A1 H Uyt_Kjiê 08/08/2005 Nữ Ê-đê 10A1

39 11A1 H Uyt-Buôn_Yă 06/07/2003 Nữ Ê-đê 10A1

40 11A1 Hầu Thị Vân 02/11/2005 Nữ Hmông 10A1

41 11A1 H Vương_Pang_Ting 16/09/2004 Nữ Mnông 10A1

42 11A1 Nguyễn Thị Bảo Yến 13/11/2005 Nữ Kinh 10A1

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Huy Thành

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

Giáo viên chủ nhiệm: Trịnh Thị Thắm_SĐT: 0398.556.230

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A1 NĂM HỌC 2021-2022



STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp năm học trước Ghi chú

1 11A2 H Châu_Rơ_Jê 07/06/2005 Nữ Mnông 10A5

2 11A2 Lã Thị Chi 09/08/2005 Nữ Tày 10A5

3 11A2 Nông Văn Dậu 03/07/2002 Nam Hmông 10A5

4 11A2 Ma Văn Dỉa 20/05/2002 Nam Mnông 10A5

5 11A2 Lộc Văn Du 03/11/2005 Nam Mường 10A2

6 11A2 H Duly_Hdruế 17/08/2005 Nữ Ê-đê 10A5

7 11A2 Diệp Phi Đại 18/04/2003 Nam Tày 10A5

8 11A2 H Đô_Ntơr 28/04/2002 Nữ Mnông 10A5

9 11A2 Lê Ngọc Giang 13/07/2005 Nam Kinh 10A5

10 11A2 Y Giáp_Pang_Ting 14/02/2004 Nam Mnông 10A5

11 11A2 Y Gôn_-_Bdap 26/10/2004 Nam Mnông 10A5

12 11A2 Trần Thị Ngọc Hà 21/04/2005 Nữ Tày 10A5

13 11A2 Hà Quốc Hậu 10/04/2005 Nam Thái 10A5

14 11A2 Lục Thị Hậu 23/12/2004 Nữ Tày 10A5

15 11A2 Thào Thị Hiền 01/06/2004 Nữ Hmông 10A5

16 11A2 H Hoài_Buôn_Krông 10/01/2005 Nữ Mnông 10A5

17 11A2 H Hơn_Srŭk 28/08/2004 Nữ Mnông 10A5

18 11A2 H Huyền_Ndu 23/03/2005 Nữ Mnông 10A5

19 11A2 Lâm Bảo Khanh 17/09/2005 Nam Tày 10A2

20 11A2 Y Khuyết_Ntơr 07/05/2003 Nam Mnông 10A2

21 11A2 Y Kiệt_Rơ_Lưk 28/01/2005 Nam Mnông 10A2

22 11A2 H Kiều_Rơ_Lưk 12/10/2004 Nữ Mnông 10A5

23 11A2 H Luyến_Ntơr 22/06/2004 Nữ Mnông 10A5

24 11A2 H Ly_Kbin 10/11/2002 Nữ Ê-đê 10A5

25 11A2 Mai Minh Ngọc 18/12/2003 Nữ Kinh 10A5

26 11A2 Hoàng Thị Kim Oanh 05/09/2005 Nữ Tày 10A2

27 11A2 Y Pa_Rơ_Lưk 12/11/2004 Nam Mnông 10A5

28 11A2 H Phai_Ntơr 11/01/2005 Nữ Mnông 10A5

29 11A2 Nông Văn Quân 08/01/2004 Nam Nùng 10A5

30 11A2 H Sina_Rơ_Jê 08/03/2005 Nữ Mnông 10A5

31 11A2 Sùng A Sự 20/01/2003 Nam Hmông 10A5

32 11A2 Sùng Văn Thanh 08/01/2005 Nam Hmông 10A5

33 11A2 Lành Thị Kim Thi 24/11/2005 Nữ Tày 10A5

34 11A2 H Thu_-_Knul 25/05/2004 Nữ Ê-đê 10A2

35 11A2 Đàm Thị Thùy 25/11/2005 Nữ Nùng 10A5

36 11A2 Thào Thị Tông 01/06/2004 Nữ Hmông 10A2

37 11A2 H Trang_Buôn_Yă 01/01/2004 Nữ Ê-đê 10A2

38 11A2 Y Trung-_Buôn_-Jrang 24/06/2005 Nam Mnông 10A2

39 11A2 H Tuệ_Dăk_Căt 05/01/2005 Nữ Mnông 10A2

40 11A2 Nghiêm Thị Hồng Vân 29/05/2004 Nữ Kinh 10A5

41 11A2 H Vơ_Bkrông 26/02/2005 Nữ Mnông 10A5

42 11A2 Hoàng Đức Vũ 07/08/2005 Nam Kinh 10A5

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Huy Thành

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A2 NĂM HỌC 2021-2022

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trang__SĐT: 0356.242.801



STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp năm học trước Ghi chú

1 11A3 Trần Thị Phương Anh 08/11/2004 Nữ Kinh 10A2

2 11A3 H Ban_Byă 15/07/2003 Nữ Mnông 10A3

3 11A3 Vi Văn Binh 05/04/2004 Nam Nùng 10A3

4 11A3 Y Blĭh_Buôn_Dap 11/02/2001 Nam Mnông 10A3

5 11A3 Giàng Thị Chi 01/06/2003 Nữ Hmông 10A2

6 11A3 Lục Thị Diễm Chinh 07/05/2005 Nữ Tày

7 11A3 Hoàng Đức Cường 20/05/2005 Nam Nùng 10A3

8 11A3 H Dân_Buôn_Jrang 13/05/2005 Nữ Mnông 10A2

9 11A3 H Diện_Du 14/02/2005 Nữ Mnông 10A3

10 11A3 Y Dung_Điêr 13/03/2003 Nam Ê-đê 10A3

11 11A3 Làu À Đánh 20/06/2004 Nam Hmông 10A3

12 11A3 H Guốt_Nong 18/02/2005 Nữ Mnông 10A3

13 11A3 Ma Văn Hai 01/01/2003 Nam Hmông 10A3

14 11A3 H Hảo_Pang_Tăih 01/07/2005 Nữ Mnông 10A3

15 11A3 Nguyễn Thị Thúy Hà 13/02/2005 Nữ Kinh

16 11A3 Y Hải_Êban 04/11/2005 Nam Mnông 10A3

17 11A3 Tô Thị Kim Hồng 09/03/2005 Nữ Nùng 10A3

18 11A3 Dương Thị Thu Huyền 09/06/2005 Nữ Nùng 10A3

19 11A3 Nông Quốc Hưng 14/09/2004 Nam Tày 10A3

20 11A3 Y Kani_Brung 05/11/2003 Nam Ê-đê 10A3

21 11A3 Y Kiếp_Pang_Ting 05/04/2004 Nam Mnông 10A3

22 11A3 Y Lắk_Rơ_Lưk 01/04/2005 Nam Mnông 10A3

23 11A3 Trương Thị Liên 21/10/2005 Nữ Tày 10A3

24 11A3 H Liễu_Long_Ding 01/08/2004 Nữ Mnông 10A3

25 11A3 Lã Minh Nghĩa 02/09/2005 Nam Tày 10A3

26 11A3 Ma A Phúc 15/05/2005 Nam Hmông 10A3

27 11A3 Sùng Seo Quân 20/01/2005 Nam Hmông 10A3

28 11A3 Y Quyên_Buỗc 26/08/2004 Nam Mnông 10A3

29 11A3 H Rê_Bê_Ka_Ndu 11/04/2005 Nữ Mnông 10A3

30 11A3 H Riệp_Rơ_Lưk 17/08/2005 Nữ Mnông 10A3

31 11A3 Y Sep_Jiê 10/02/2005 Nam Mnông 10A3

32 11A3 Sùng Thị Sinh 03/09/2004 Nữ Hmông 10A3

33 11A3 Vừ Thị Thanh 22/02/2004 Nữ Hmông 10A3

34 11A3 Y Thú_Čil 15/09/2005 Nam Mnông 10A3

35 11A3 H Thư_Buôn_Jrang 21/07/2005 Nữ Mnông 10A3

36 11A3 H Tiểu_Bdap 17/04/2003 Nữ Mnông 10A3

37 11A3 Nông Minh Tiến 08/07/2005 Nam Tày 10A3

38 11A3 Nông Thị Trang 20/05/2005 Nữ Tày 10A3

39 11A3 Nguyễn Thị Thanh Trà 04/05/2004 Nữ Kinh 10A3

40 11A3 H Tuyết_Pang_Ting 05/04/2004 Nữ Mnông 10A3

41 11A3 Vừ Thị Vang 28/02/2005 Nữ Hmông 10A3

42 11A3 Thào Thị Xê 12/04/2005 Nữ Hmông 10A3

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Huy Thành

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A3 NĂM HỌC 2021-2022

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ái Vân__SĐT: 0852.586.869

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH



STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp năm học trước Ghi chú

1 11A4 Hồ Văn An 12/12/2004 Nam Hmông 10A4

2 11A4 Y Bhim_H'long 28/02/2003 Nam Mnông 10A4

3 11A4 H Dậu_Ntơr 03/02/2005 Nữ Mnông 10A4

4 11A4 H Đạt_Rơ_Liêng 08/11/2005 Nữ Mnông 10A2

5 11A4 Nông Văn Điệp 19/06/2005 Nam Tày 10A4

6 11A4 Vi Văn Đông 08/08/2004 Nam Nùng 10A4

7 11A4 H Gia_Rơ_Ong 07/09/2005 Nữ Mnông 10A4

8 11A4 Y Guêng_Ntơr 03/01/2003 Nam Mnông 10A4

9 11A4 H Hà_Yốk_Rla 03/07/2004 Nữ Mnông 10A2

10 11A4 Y Hải_Nao_Dlei 30/07/2005 Nam Mnông 10A4

11 11A4 H Hăng_Pang_Ting 10/05/2002 Nữ Mnông 10A4

12 11A4 H Hiệp_Ndu 01/02/2003 Nữ Mnông 10A2

13 11A4 Hà Minh Hoàng 04/07/2005 Nam Thái 10A4

14 11A4 Trần Thị Ngọc Huế 06/02/2005 Nữ Kinh 10A4

15 11A4 H Hương_Rơ_Yam 15/06/2003 Nữ Mnông 10A2

16 11A4 Nguyễn  Ngọc Linh 03/09/2005 Nam Kinh 10A4

17 11A4 H Loan_Rơ_Ong 12/02/2004 Nữ Mnông 10A4

18 11A4 Anh Thị Lợi 24/06/2005 Nữ Tày 10A2

19 11A4 Y Luk_Brung 11/06/2005 Nam Ê-đê 10A4

20 11A4 H Na_Um_Rơ_Lưk 27/11/2005 Nữ Mnông 10A4

21 11A4 Bùi Thị Nguyên 02/04/2005 Nữ Mường 10A2

22 11A4 H Nuač_Đier 15/07/2004 Nữ Ê-đê 10A4

23 11A4 Sùng Văn Pá 15/10/2001 Nam Hmông 10A4

24 11A4 Đào Thị Hoài Phương 30/08/2005 Nữ Kinh 10A4

25 11A4 Y Quyến_Pang_Ting 03/11/2003 Nam Mnông 10A4

26 11A4 Hoàng Thị Như Quỳnh 20/10/2005 Nữ Nùng 10A4

27 11A4 H Ri_Len_B_Jrang 13/09/2003 Nữ Mnông 10A4

28 11A4 Y Tâm_Buôn_Krông 10/11/2005 Nam Mnông 10A4

29 11A4 H Tâm_Ndu 03/03/2005 Nữ Mnông 10A4

30 11A4 H Thăm_Bkrông 20/11/2004 Nữ Mnông 10A4

31 11A4 H Thăm_Ndu 28/03/2005 Nữ Mnông 10A4

32 11A4 Y Thiết_Kră_Janh 14/02/2004 Nam Mnông 10A4

33 11A4 Y Thoại_-_B,Rung 20/08/2004 Nam Ê-đê 10A4

34 11A4 H Thông_Rơ_Lưk 20/03/2004 Nữ Mnông 10A4

35 11A4 Vừ Văn Tịnh 25/08/2003 Nam Hmông 10A4

36 11A4 H Trà_Ntơr 07/11/2005 Nữ Mnông 10A4

37 11A4 Phùng Thị Bích Trâm 23/11/2005 Nữ Mường 10A4

38 11A4 Nguyễn Minh Tuấn 03/09/2005 Nam Kinh 10A4

39 11A4 H Tuệ_Kră_Janh 20/09/2004 Nữ Mnông 10A4

40 11A4 Ma Thị Ương 29/03/2005 Nữ Tày 10A4

41 11A4 Nguyễn Hoàng Việt 09/11/2005 Nam Kinh 10A4

42 11A4 Y Yô_Na_Ndu 13/08/2005 Nam Mnông 10A4

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Huy Thành

Giáo viên chủ nhiệm: Phan Thị Dàng__SĐT: 0983.198.741

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A4 NĂM HỌC 2021-2022


